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Số:            /QĐ-SYT  Kon Tum, ngày     tháng 01 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh  

áp dụng tại Phòng khám Bác sỹ Hùng 
________________ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

 

 Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc thành lập Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền  

hạn  và  cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023;  

 Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

 Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

Y tế ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Hồ sơ số H34.16-241008-0002 ngày 08 tháng 10 năm 2024 của 

Phòng khám Bác sỹ Hùng về việc đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐCM ngày 29 tháng 11 năm 2024 về việc 

Họp Hội đồng chuyên môn thẩm định điều kiện thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 01 - năm 

2024); 

 Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-SYT ngày 04 tháng 01 năm 2025 của Giám 

đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh;  

 Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y, Dược 

Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại 

Phòng khám Bác sỹ Hùng thuộc hộ kinh doanh Phòng khám Bác sỹ Hùng (địa 
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chỉ: Số 21, đường Phan Đình Phùng, TDP1, thị trấn Măng Đen, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum) gồm 15 kỹ thuật (có danh sách tại phụ lục). 

 Điều 2. Cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật Phòng khám Bác 

sĩ Hùng có trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực và các điều 

kiện cần thiết khác để thực hiện kỹ thuật theo danh mục được phê duyệt trong 

khám, chữa bệnh theo đúng quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật và các quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

 Điều 4. Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở Y tế; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám 

Bác sĩ Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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 Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN 

TẠI PHÒNG KHÁM BÁC SĨ HÙNG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày      /01/2025 

của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

 

 

STT 
Tên kỹ thuật 

(Thông tư số 23/2024/TT-BYT) 
Mã kỹ thuật   Chuyên ngành 

1.  
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường 

thở) cho người lớn và trẻ em 
1.64 Hồi sức cấp cứu 

và chống độc 

2.  
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ 

bản 
1.158 Hồi sức cấp cứu 

và chống độc 

3.  
Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh 

mạch (một lần chọc kim qua da) 
1.251 Hồi sức cấp cứu 

và chống độc 

4.  Tiêm dưới da 3.2388 Nhi khoa 

5.  Tiêm bắp thịt 3.2389 Nhi khoa 

6.  Tiêm tĩnh mạch 3.2390 Nhi khoa 

7.  Truyền tĩnh mạch 3.2391 Nhi khoa 

8.  Siêu âm tuyến giáp 18.1 Điện quang 

9.  Siêu âm các tuyến nước bọt 18.2 Điện quang 

10.  
Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy, lách, 

thận, bàng quang) 
18.15 

Điện quang 

11.  
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng 

thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) 
18.16 

Điện quang 

12.  Siêu âm tử cung, phần phụ 18.18 Điện quang 

13.  Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu 18.34 Điện quang 

14.  Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa 18.35 Điện quang 

15.  Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối 18.36 Điện quang 
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